
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18

1 1 Phạm Thị Thu Phạm Thị Thu 1 01/01/1935 2 042135004425 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x x

2 Phạm Thị Thu Thái Thị Thủy 3 06/11/1972 2 042172008906 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x

3 2 Phan Thị Tam Phan Thị Tam 1 01/06/1934 2 042134001996 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x x

4 Phan Thị Tam Đinh Thị Bé 3 21/10/1954 2 042154011037 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x

5 3 Lê Thị Chút Lê Thị Chút 1 05/08/1945 2 042145006033 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x

6 4 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bình 1 11/12/1956 2 042156010225 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 1 x

7 5 Nguyễn Văn Hợp Nguyễn Văn Hợp 1 01/03/1929 1 042029001340 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2 x x

8 6 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh 1 22/05/1922 2 042122001239 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2 x x

9 7 Đào Lê Hóa Đào Lê Hóa 1 18/01/1929 1 042029001889 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2 x x

10 8 Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Đình Đạt 1 12/01/1992 1 042092010347 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

11 Nguyễn Đình Đạt Hà Thị Tươi 2 02/01/1994 2 042194004511 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

12 Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Hà Tâm Như 3 07/04/2012 2 042312004522 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

13 Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Hà Linh Đan 3 07/02/2016 2 042316010641 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

14 Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Hà Linh Chi 3 08/10/2018 2 042318009246 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2
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15 Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Hà Thanh Vân 3 28/10/2020 2 042320009618 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 2

16 9 Hà Thị Lanh Hà Thị Lanh 1 20/4/1989 2 042189018126 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x x

17 Hà Thị Lanh Nguyễn Tâm Băng 3 070/3/2013 2 042313009033 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

18 Hà Thị Lanh Nguyễn Hà Linh 3 17/11/2020 2 042320010708 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3

19 10 Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa 1 02/09/1952 2 042152010411 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x

20 11 Nguyễn Thưởng Nguyễn Thưởng 1 02/07/1923 1 042023001791 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x x

21 Nguyễn Thưởng Phan Thị Văn 2 05/08/1936 2 042136003558 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x

22 12 Phan Đình Tài Phan Đình Tài 1 03/04/1934 1 042034002635 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x x

23 Phan Đình Tài Nguyễn Thị Mai 2 01/06/1936 2 042136003806 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x

24 13 Hồ Thị Liên Hồ Thị Liên 1 02/05/1932 2 042132004100 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x x

25 14 Phạm Thị Lục Phạm Thị Lục 1 01/08/1932 2 042132004213 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x x

26 15 Lê Thị Vân Lê Thị Vân 1 01/05/1940 2 042140005425 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x x

27 16 Phạm Thị Hoàng Phạm Thị Hoàng 1 06/09/1961 2 042161007901 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 3 x

28 17 Nguyễn Mận Nguyễn Mận 1 01/01/1949 1 042049005864 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x x

29 18 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân 1 08/03/1954 2 042154010404 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x x

30 19 Trần Thị Quế Trần Thị Quế 1 01/01/1952 2 042152004825 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x x

31 20 Lê Bá Huỳnh Lê Bá Huỳnh 1 03/03/1958 1 042058010556 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x x

32 21 Hồ Thị Giáo Hồ Thị Giáo 1 19/08/1967 2 042074016365 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

33 Hồ Thị Giáo Hồ Văn Kỳ 5 16/06/1974 1 042167007385 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4

34 22 Hồ Thị Vân Hồ Thị Vân 1 03/08/1943 2 042143003555 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 4 x

35 23 Lê Thị An Lê Thị An 1 10/04/1955 2 042155006740 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5 x x

36 24 Uông Văn Tiều Uông Văn Tiều 1 30/08/1944 1 042044003881 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

37 Uông Văn Tiều Nguyễn Thị Huệ 2 20/12/1945 2 042145006736 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

38 Uông Văn Tiều Uông Phan Diệu Linh 5 06/04/2006 2 042306012910 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

39 25 Đặng  Công Khai Đặng  Công Khai 1 10/06/1978 1 042078009626 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5



40 26 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng 1 07/10/1985 1 042085008005 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

41 Nguyễn Văn Thắng Trần Thị Hợi 2 14/09/1995 2 040195022959 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5 x

42 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thế Hưng 3 07/04/2014 1 042214014003 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

43 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Bảo Thịnh 3 20/09/2016 1 042216020128 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5

44 27 Nguyễn Thị Sinh Nguyễn Thị Sinh 1 10/10/1952 2 038152017628 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 5 x

45 28 Nguyễn Trường Chinh Nguyễn Trường Chinh 1 13/11/1987 1 042087017055 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6 X X

46 Nguyễn Trường Chinh Nguyễn Thị Hòa 2 12/12/1989 2 042189010970 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6 x

47 Nguyễn Trường Chinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 3 29/04/2018 2 042318004761 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

48 29 Lê Thị Hường Lê Thị Hường 1 02/02/1928 2 042128004479 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6 x x

49 30 Cao Xuân Lai Cao Xuân Lai 1 16/10/1955 1 042055007113 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6 x

50 Cao Xuân Lai Cao Thị Thái 2 18/10/1957 2 042157009608 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 6

51 31 Lê Thị Xuân Lê Thị Xuân 1 18/03/1942 2 042142007305 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x x

52 32 Nguyễn Mạnh Tùng Nguyễn Mạnh Tùng 1 21/01/1933 1 042033003376 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x x

53 33 Phạm Thị Loan Phạm Thị Loan 1 01/08/1933 2 042133002969 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x x

54 34 Lê Thị Hồng Song Lê Thị Hồng Song 1 10/06/1958 2 042158009968 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 x

55 35 Đinh Thị Hà Đinh Thị Hà 1 08/10/1969 2 042169012679 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 7 X

56 36 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bình 1 27/03/1936 2 042136005057 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x x

57 37 Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Thanh Hùng 1 26/09/1979 1 042079010366 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

58 Nguyễn Thanh Hùng Đoàn Thị Thiêm 2 01/11/1995 2 042195015890 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x

59 Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Huy Thông 3 23/11/2019 1 042219012386 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8

60 38 Bùi Thị Hường Bùi Thị Hường 1 09/10/1960 2 042160013003 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 8 x

61 39 Nguyễn Dần Nguyễn Dần 1 16/01/1947 1 042047004737 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9 x

62 40 Nguyễn Bá Định Nguyễn Bá Định 1 20/03/1930 1 042030002763 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9 x x

63 41 Phạm Thị Sáng Phạm Thị Sáng 1 13/12/1932 2 042132003898 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9 x x

64 42 Phạm Công Bình Phạm Công Bình 1 05/09/1956 1 042056004647 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9 x x



65 Phạm Công Bình Nguyễn Thị Lý 2 08/04/1957 2 042157007463 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9

66 Phạm Công Bình Phạm Công Phước 3 10/03/1996 1 042096005218 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9 x

67 43 Phạm Thị Sơn Phạm Thị Sơn 1 12/10/1952 2 042152010137 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 9 x

68 44 Nguyễn Thị Đường Nguyễn Thị Đường 1 03/10/1933 2 042133005901 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 X X

69 45 Phạm Thị Thìn Phạm Thị Thìn 1 26/10/1955 2 042155005126 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 X

70 46 Lê Thị Thảo Lê Thị Thảo 1 20/10/1951 2 042151006328 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

71 Lê Thị Thảo Lê Thị Vương 3 20/10/1987 2 042187018064 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 x

72 Lê Thị Thảo Lê Khánh Huyền 5 02/07/2015 2 042315015218 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10

73 47 Trần Thị Hoa Trần Thị Hoa 1 10/12/1970 2 042170009457 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 X

74 48 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 1 20/10/1959 2 042159005582 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 10 x

75 49 Trần Thị Huệ Trần Thị Huệ 1 15/03/1968 1 042168005701 Hà Tĩnh Hương Sơn Sơn Hồng Thôn 11 X

42 35 0Tổng: 49 hộ, 75 khẩu


